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THÔNGTƯ

Hướngdẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty

cổphần.

 

Thi hànhNghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về

chuyểndoanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Nghị định

số64/2002/NĐ-CP); Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính nhưsau:

 

Phầnthứ nhất

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượngáp dụng Thông tư này là cácdoanh nghiệp nhà nước và đơn vị phụ thuộc của

doanh nghiệp nhà nước quy địnhtại Điều 2 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và thực hiện cổ phần

hóa theo Nghị địnhnày.

Những doanhnghiệp thuộc Mục III Phần A, Tiêu chí, danh mục phân loại doanhnghiệp nhà

nước và Tổng công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số58/2002/QĐ-TTg

ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc đối tượngcổ phần hóa.

2. Một sốtừ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

2.1. Đơn vịphụ thuộc của doanh nghiệp có đủ điều kiện hạch toán độc lập là đơn vị phụthuộc của

doanh nghiệp đã có đủ điều kiện tổ chức hạch toán kế toán, thống kêhoạt động sản xuất kinh

doanh của đơn vị đến kết quả cuối cùng và thực hiện chếđộ báo cáo tài chính theo chế độ Nhà

nước quy định.

2.2. Tiềnthu về bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là số tiền thu được khi bán cổphần thuộc

vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không bao gồm giá trị ưu đãi cho ngườilao động và người sản

xuất, cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biếnhàng nông, lâm, thủy sản.
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2.3. Thờiđiểm doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo LuậtDoanh

nghiệp là thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

3. Tùy theo quy mô vốn và điều kiện cụ thể củatừng doanh nghiệp, khi xác định phương

án cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nướccó thể lựa chọn và áp dụng một trong

những hình thức cổ phần hóa quy định tạiĐiều 3 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP.

Trong đó trườnghợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo hình thức quy định tại khoản 1

Điều3 của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP: "Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tạidoanh nghiệp,

phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn" thì giá trị cổ phần củaNhà nước góp vào công ty được xác

định bằng giá trị thực tế phần vốn nhà nướctại doanh nghiệp trừ (-) chi phí cổ phần hóa, giá trị ưu

đãi cho người lao độngtrong doanh nghiệp (bao gồm cả giá trị cổ phần bán trả chậm cho người

nghèo) vàngười sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến nông, lâm,thủy

sản.

4. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần chi phối (trên50% vốn điều lệ) của doanh nghiệp cổ

phần hóa hoạt động trong những ngành nghềvà có các điều kiện như quy định tại điểm

1 Mục II củaTiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước

banhành kèm theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chínhphủ.

5. Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty nhà nướcsau khi cổ phần hóa mà Nhà

nước giữ trên 50% vốn điều lệ thì vẫn là thành viêncủa Tổng công ty, nhưng hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp và không phải nộp kinhphí cấp trên. Tổng công ty chỉ được

quyền chuyển nhượng phần vốn nhà nước góptại công ty cổ phần trên cơ sở đảm bảo

các quy định của pháp luật và Điều lệcông ty.

6. Khi nhận được quyết định thực hiện cổ phần hóacủa cơ quan có thẩm quyền, doanh

nghiệp phải khẩn trương thực hiện thanh quyếttoán thuế, xử lý tồn tại về tài chính của

doanh nghiệp và triển khai thực hiệncác bước để cổ phần hóa.

Cơ quan quảnlý tài chính doanh nghiệp và cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với

doanhnghiệp thực hiện ngay việc thanh quyết toán và xử lý những tồn tại về tài chínhcủa doanh

nghiệp theo chế độ Nhà nước đã quy định.

 

Phầnthứ hai



NHỮNGVẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SANG

CÔNG TY CỔ PHẦN

I. KIỂM KÊ VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN TẠIDOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Khi nhận đượcquyết định thực hiện cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp

cótrách nhiệm tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản doanh nghiệp đang quản lý, sửdụng ở thời điểm

lập báo cáo quyết toán tài chính củaquý gần nhất trước ngày ra quyết định cổ phần hóa:

1. Kiểm kê xác định đúng số lượng và chất lượngcủa tài sản thực tế hiện có doanh

nghiệp đang quản lý và sử dụng tại thời điểmkiểm kê. Xác định tài sản thừa, thiếu so

với sổ sách kế toán, phân tích rõnguyên nhân thừa, thiếu.

2. Phânloại tài sản đã kiểm kê theo các nhóm sau:

2.1. Tài sảndoanh nghiệp có nhu cầu sử dụng.

2.2. Tài sảndoanh nghiệp không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý, tài sảnkhông có

khả năng phục hồi cho quá trình sản xuất kinh doanh.

2.3. Tài sảnhình thành từ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (nếu có).

2.4. Tài sảnthuê ngoài, vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán hộ, nhận kýgửi.

3. Đốichiếu xác nhận và phân loại các khoản công nợ, lập bảng kê chi tiết đối vớitừng loại

công nợ theo quy định sau:

3.1. Nợ phảitrả, trong đó:

a) Các khoảnnợ phải trả đã quá hạn trả.

b) Các khoảnnợ phải trả nhưng không phải trả là khoản nợ mà chủ nợ không còn tồn tại để

đòi(doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ nợ đã chết) hoặc chủ nợ không đến đốichiếu đòi nợ

mặc dù doanh nghiệp đã có văn bản yêu cầu chủ nợ hoặc đã thông báotrên phương tiện thông tin

đại chúng.

3.2. Nợ phảithu, trong đó: nợ phải thu có khả năng thu hồi, nợ phải thu không có khả năngthu

hồi. Phân tích rõ từng khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồmnợ phải thu quá hạn

hoặc chưa quá hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Khách nợ làdoanh nghiệp, tổ chức đã giải thể, phá sản hoặc đã ngừng hoạt động không có

khảnăng chi trả.

Khách nợ làcá nhân đã chết, mất tích, đang thi hành án phạt tù hoặc người thừa kế theophán

quyết của tòa án không có khả năng chi trả. Khách nợ đang bị cơ quan phápluật truy tố, giam giữ,



xét xử nhưng có đủ căn cứ chứng minh là nợ không có khảnăng thu hồi.

Các khoản nợphải thu của các khách nợ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho xóa

nợtheo quy định của pháp luật.

Các khoản nợphải thu mà dự toán chi phí đòi nợ lớn hơn giá trị khoản nợ phải thu.

Các khoản nợphải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 3 năm trở lên mà khách nợ còn tồn tại,đang

hoạt động nhưng kinh doanh thua lỗ hoặc quá khó khăn không có khả năngthanh toán, doanh

nghiệp đã tích cực áp dụng nhiều giải pháp nhưng vẫn khôngthu được nợ.

4. Tổ chức đánh giá và xác định giá trị tài sảncủa doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng

theo chế độ Nhà nước quy định.

5. Kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền gửingân hàng tại thời điểm xác định giá trị

doanh nghiệp để cổ phần hóa.

II. XỬLÝ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH TRƯỚC KHI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH

NGHIỆP

1. Xử lýtài sản.

Căn cứ vàokết quả kiểm kê, phân loại tài sản, doanh nghiệp xử lý tài sản theo quy địnhtại Điều 9

của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP, trong đó:

1.1. Đối vớitài sản thừa, thiếu trong kiểm kê thì doanh nghiệp phải phân tích làm rõ nguyênnhân

tài sản thừa, thiếu và xử lý như sau:

Đối với tàisản thiếu phải xác định mức độ trách nhiệm đền bù của tổ chức, cá nhân kèm theocác

biện pháp xử lý hành chính theo các quy định hiện hành; giá trị tài sảnthiếu sau khi trừ khoản đền

bù trách nhiệm, doanh nghiệp hạch toán vào kết quảkinh doanh.

Đối với tàisản thừa nếu không xác định được nguyên nhân và không tìm được chủ sở hữu thìhạch

toán vào kết quả kinh doanh.

1.2. Đối vớinhững tài sản doanh nghiệp không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lýthì

xử lý như sau:

a) Doanhnghiệp phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều chuyển cho đơn vị khác quảnlý và

sử dụng cụ thể:

Nếu điềuchuyển cho các đơn vị trong ngành thuộc Bộthì Bộ quản lý ngành quyết địnhchuyển cho

đơn vị thuộc tỉnh, thành phố quản lý thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố quyết định.



Nếu điềuchuyển cho các đơn vị ngoài ngành, ngoài địa phương thì Bộ quảnlý ngành, Chủ tịch Uỷ

ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Thủ tướng Chính phủxem xét quyết định.

Căn cứ Biênbản giao nhận tài sản theo quyết định điều chuyển tài sản của cơ quan có thẩmquyền,

doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều chỉnhtăng, giảm vốn theo giá trị

tài sản ghi trên sổ kế toán doanh nghiệp cổ phầnhóa.

b) Trườnghợp không có đơn vị tiếp nhận tài sản thì doanh nghiệp chủ động tổ chức thanhlý,

nhượng bán tài sản theo chế độ Nhà nước đã quy định. Việc nhượng bán tàisản được thực hiện

thông qua phương thức đấu giá công khai theo quy định hiệnhành của Nhà nước. Doanh nghiệp

phải tổ chức Hội đồng thanh lý, nhượng bán tàisản do Giám đốc doanh nghiệp làm Chủ tịch.

Các khoảnthu và Chi phí cho hoạt động thanh lý nhượng bán tài sản của doanh nghiệp tronggiai

đoạn này được hạch toán vào thu nhập và chi phí bất thường của doanhnghiệp theo chế độ Nhà

nước quy định.

c) Trườnghợp đến thời điểm định giá mà vẫn chưa kịp xử lý tài sản thì giá trị của tàisản không

cần dùng được loại trừ, không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổphần hóa. Doanh nghiệp có

trách nhiệm tiếp tục theo dõi và xử lý trong thờigian chưa chính thức chuyển thành công ty cổ

phần.

1.3. Đối vớitài sản là công trình phúc lợi như: nhà trẻ, nhà mẫu giáo, bệnh xá, nhà ở củacán bộ

công nhân viên được đầu tư bằng nguồn Quỹ Phúc lợi, khen thưởng thìkhông tính vào giá trị

doanh nghiệp để cổ phần hóa mà chuyển giao cho tập thểngười lao động quản lý và sử dụng

thông qua tổ chức công đoàn.

Riêng nhà ở củacán bộ công nhân viên (kể cả nhà ởđược đầu tư bằng vốn ngân sách nhànước) thì

doanh nghiệp có trách nhiệm tập hợp hồ sơ và làm thủ tục chuyển giaocho cơ quan quản lý nhà

đất của địa phương để quản lý hoặc bán cho người đangsử dụng theo quy định hiện hành.

1.4. Tài sảnđược đầu tư bằng nguồn Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi của doanh nghiệp

nhưngđang dùng trong sản xuất kinh doanh thì được tính vào giá trị doanh nghiệp cổphần hóa

theo giá trị tài sản đánh giá lại. Phần giá trị tài sản này được chuyểnthành cổ phần thuộc sở hữu

của người lao động có tên trong danh sách thườngxuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần

hóa và được chia theo thời gianthực tế đã làm việc của từng người tại doanh nghiệp.

2. Xử lýnợ phải thu khó đòi:


